
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

A

1 Lê Văn Luật 000288/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt; 

chuyên khoa Da liễu

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng 

hàm mặt, chuyên 

khoa Da liễu, Giám 

đốc Trung tâm

Từ 12h00 - 13h00 và từ 

17h30 - 22h00 thứ 

2,3,4,5,6. Từ 7h đến 22h 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

và ngày nghĩ trực

Phòng khám 

Răng Hàm Mặt 

Hoàn Mỹ

2 Hồ Giang Nam
0000605/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; 

Siêu âm tổng quát

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại; Siêu âm 

tổng quát; Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;

Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn của Trung 

tâm; 

Phó Giám đốc 

Trung tâm kiêm 

phụ trách khoa Hồi 

sức cấp cứu - Nhi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

2. Địa chỉ: Thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 (Giờ hành chính Sáng 7h00 -11h30, Chiều 13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TRUNG TÂM Y TẾ



3 Nguyễn Đức Khoa
0002008/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt; Phó giám đốc 

Trung tâm;

Từ 11h45 - 13h15 và từ 

17h15 - 22h00 thứ 

2,3,4,5,6. Từ 7h đến 22h 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

và ngày nghĩ trực

Phòng Khám mắt 

Bác sĩ Nguyễn 

Đức Khoa

4 Nguyễn Thị Ninh

0004140/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Da liễu; Trưởng 

phòng Kế hoạch - 

Tài chính

5 Đào Minh Cầu
0004180/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội;

Trưởng khoa Nội – 

Truyền nhiễm

6 Lê Văn Huy
0001472/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại;

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại; Trưởng 

khoa Ngoại tổng 

hợp – Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản;

7 Lê Đức Phúc 004775/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng; Phụ 

trách khoa Liên 

chuyên khoa

Từ 11h35 - 13h25 và từ 

17h05 - 22h00 thứ 

2,3,4,5,6. Từ 7h đến 22h 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

và ngày nghĩ trực

Phòng Khám Tai 

Mũi Họng Đức 

Phúc



8 Nguyễn Thái Hòa 004643/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Phụ trách Khoa 

Khám bệnh

9 Nguyễn Tiến Long 006429/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền;

Khám bệnh, chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền;

Khám bệnh, chữa 

bệnh phục hồi 

chức năng;

Trưởng khoa Y 

học Cổ truyền – 

Phục hồi chức 

năng

10 Nguyễn Anh Hân
0004168/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Trưởng khoa Xét 

nghiệm – Chẩn 

đoán hình ảnh

11 Nguyễn Văn Dũng 006271/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;

Trưởng khoa Kiểm 

soát Bệnh tật và 

Phòng chống 

HIV/AIDS



12 Trần Xuân Nguyễn
007395/HT-CCHN

Phát hiện và xử trí 

ban đầu các bệnh 

thông thường; Xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng;

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Phát hiện và xử trí 

ban đầu các bệnh 

thông thường; Xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng;

Trưởng khoa Y tế 

Công cộng - Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

13 Nguyễn Xuân Vinh
006734/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa;

Phó trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp - 

Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

14 Nguyễn Phan Anh 006269/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Từ 11h40 - 13h20 và từ 

17h10 - 22h00 thứ 

2,3,4,5,6. Từ 7h đến 22h 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

và ngày nghĩ trực

Phòng khám Đa 

khoa Quân Thắng

15 Nguyễn Xuân Quân 000266/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

16 Phạm Văn Tý 004424/LĐ-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền

17 Bùi Văn Toàn 007067/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

18 Nguyễn Văn Lương 007068/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa



19 Lê Thị Thái Ngân 007442/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

20
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
000880/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

21 Nguyễn Ngọc Huyền 000881/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

22 Kiều Thị Đan Thùy 000882/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

23 Phạm Thị Thu Thảo 000892/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

24 Lê Thị Trang 000893/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

25 Trần Thị Thảo 000894/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

26 Nguyễn Như Quỳnh
007394/HT-CCHN

Phát hiện và xử trí 

ban đầu các bệnh 

thông thường; Xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng;

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Y học Dự 

phòng

27
Thái Phan Thành 

Chung
006257/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng;

Phụ trách Phòng 

Điều dưỡng;



28 Trương Thị Thanh 006234/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Nữ Hộ sinh,

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh;

Hộ sinh trưởng 

khoa Ngoại tổng 

hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

29 Nguyễn Văn Tài
0004645/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng;

Điều dưỡng trưởng 

khoa Y học Cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

30 Lê Thị Nguyệt 000170/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học; 

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng khoa 

Nội - Truyền 

nhiễm

31 Phạm Thị Bé 005087/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng; 

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu - 

Nhi

32 Nguyễn Thị Ánh 005207/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng; 

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng khoa 

Liên Chuyên khoa



33 Lê Thị Nhung
0006148/ĐL-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng; 

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh

34
Nguyễn Xuân 

Trường

0004646/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

35
Diệp Thị Thanh 

Hiền
005210/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

36
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
000491/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

37 Hà Thị Uyên
0002507/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng cao đẳng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

38 Nguyễn Thị Cẩm Hà 006032/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

39 Thiều Nữ Oanh
0002438/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

40 Nguyễn Thị Ái Dịu 004069/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

41 Lương Vân Anh 006831/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

42 Lê Anh Đức 006836/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV



43 Nguyễn Thị Phương 006834/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

44 Lê Thị Lan 006835/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

45 Võ Thị Huyền 006832/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

46 Nguyễn Thị Hải Yến 006840/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

47 Nguyễn Thị Thanh 006837/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

48 Võ Thị Thu Dung 004153/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

49 Dương Thị Diệu 006755/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

50 Nguyễn Thị Quỳnh 007041/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

51 Nguyễn Thị Quỳnh 007367/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

52 Lương Thị Thanh 000984/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng



53 Trương Thị Huyền 005693/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học;

54 Thiều Thị Hoài 005869/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

55
Hoàng Thị Kim 

Dung
005882/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học;

56 Hồ Thị Tú 007532/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng,

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

57 Phạm Thị Hoài Chi
0001513/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Nữ hộ sinh,

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh

58 Lê Thị Lương 006254/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Nữ hộ sinh,

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh

59 Phạm Thị Bích Ngọc
0004152/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Nữ hộ sinh,

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh

60
Nguyễn Thị Kim 

Anh

0004125/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Nữ hộ sinh,

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh

61 Phạm Thị Tú Anh 004820/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh cao đẳng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Nữ hộ sinh,

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh cao 

đẳng

62 Đậu Đức Hiếu 006468/HT-CCHN
Kỹ thuật viên

 chẩn đoán hình ảnh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

 chẩn đoán hình 

ảnh

63 Nguyễn Tiến Dũng 006323/HT-CCHN
Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình ảnh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

 chẩn đoán hình 

ảnh

64 Phạm Trung Đức 006004/HT-CCHN
Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình ảnh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

 chẩn đoán hình 

ảnh



65 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 006670/HT-CCHN
Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình ảnh

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

 chẩn đoán hình 

ảnh

66 Lê Thị Khánh Huyền 005689/HT-CCHN
Chuyên khoa 

xét nghiệm

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

Chuyên khoa xét 

nghiệm; Phụ trách 

xét nghiệm; 

Phụ trách kỹ thuật 

viên trưởng khoa 

Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình 

ảnh

67 Nguyễn Thu Hằng 006280/HT-CCHN
Chuyên khoa 

xét nghiệm

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

Chuyên khoa xét 

nghiệm

68 Võ Thị Trà Giang 006969/HT-CCHN
Chuyên khoa xét 

nghiệm

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

Chuyên khoa xét 

nghiệm

69 Hoàng Thị Mỹ Linh 006828/HT-CCHN
Chuyên khoa xét 

nghiệm

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên

Chuyên khoa xét 

nghiệm

70 Nguyễn Hữu Hưng 000254/BG-GPHN Y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền

71 Trần Văn Tiến 000283/HT-GPHN Y khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ,

Khám bệnh, chữa 

bệnh y khoa

72 Cao Thị Anh 000431/HT-GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

73 Phan Mỹ Linh 006189/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng Đại học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng



74 Phan Mỹ Linh 006189/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng Đại học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

75 Nguyễn Thị Phương 000588/HT-GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

76 Phan Thực Anh 000589/HT-GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

77 Lê Thị Hoài Nhung 000655/HT-GPHN Xét nghiệm y học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật y

B TRẠM Y TẾ XÃ

I

1 Phạm Văn Nga
0004136/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2 Cao Thị Hồng
0004139/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh, 

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

3 Nguyễn T.Hồng Lam
0004138/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ PHONG



4 Trịnh Xuân Phong 000318/HT-GPHN Đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

5 Nguyễn Thị Diệu 004559/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

6 Hồng Thị Yến 005891/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

II

1 Dương Doãn Tiến
0004175/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa;

2 Nguyễn Thị Hiền
0004173/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế; Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã;

3 Lê Thị Thanh
0004095/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh, 

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

4 Võ Thị Dung
0004137/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

5 Lê Thị Hậu Giang 005887/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

6
Nguyễn Thị Lan 

Hương
005915/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

III

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ BẮC

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ TIẾN



1 Đặng Đình Thuận 001008/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2 Nguyễn Thị Hường
0004155/HT-

CCHN

Thực hiện điều 

dưỡng Trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

3 Nguyễn Thị Diệu
0004472/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Nữ hộ sinh Cao đẳng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh, 

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh Cao 

đẳng

4 Võ Thị Hà
0004154/HT-

CCHN

Thực hiện điều 

dưỡng Cao đẳng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Cao 

đẳng

5 Nguyễn Thị Thương 000999/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

6 Phạm Thanh Tâm 000316/HT-GPHN Đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

7 Nguyễn Thị Ngân 005892/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

IV

1 Lê Văn Phú
0004131/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ XUÂN



2
Nguyễn Thị Ngọc 

Hường

0004100/HT-

CCHN
Nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh, 

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

3 Hoàng Minh Thông
0004129/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

4 Lê Thị Thanh
0004128/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Hiến
0004101/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

6 Cao Thị Mỹ 005902/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

7
Nguyễn Thị Bích 

Hồng
006479/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

V

1 Nguyễn Thị Nghĩa
0004644/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ

Khám, chữa bệnh 

đa khoa; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã; Phụ 

trách trạm Y tế xã

2 Trần Thị Anh
0004170/HT-

CCHN
Nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh, 

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

3 Nguyễn Thị Lệ Thủy
0004172/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

4 Nguyễn Thị Tâm
0004174/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ GIANG



5 Trần Thị Xoan 005888/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

VI

1 Nguyễn Ngọc Tuấn 001787/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã; 

2 Hoàng Thị Phương
0004167/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

3 Bùi Thị Thanh Dung
0002727/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh cao đẳng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh, 

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh cao 

đẳng

4
Nguyễn Thị Thu 

Thủy

0004075/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền

5 Trần Thị Hương
0004149/HT-

CCHN

Thực hiện điều 

dưỡng Trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

6 Thiều Đình Hoàn 0004148/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

7 Đồng Thị Lam 007529/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

8 Trương Thị Hạnh 006478/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng IV

9 Lê Thị Lan Anh 005889/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

VII

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ KHANG

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ PHÚ



1 Nguyễn Văn Vịnh
0004150/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2 Hoàng Thị Lý Hằng
0004114/HT-

CCHN

Thực hiện điều 

dưỡng Trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

3 Nguyễn Thị Ánh 006492/HT-CCHN Hộ sinh hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh,

Hộ sinh hạng IV

4 Phan Thị Yến 000317/HT-GPHN Đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

5 Tô Thị Lý
0004112/HT-

CCHN

Thực hiện điều 

dưỡng Trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

6 Hoàng Thị Lan
0004115/HT-

CCHN

Thực hiện điều 

dưỡng Trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

7 Dương Thị Giang 005921/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

8 Lê Thị Thúy Hằng
0059873/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

VIII TRẠM Y TẾ XÃ KỲ ĐỒNG



1 Nguyễn Văn Tâm
0004147/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2 Hoàng Thị Hiền
0004166/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

3 Hoàng Thị Hoa
0004169/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

4 Nguyễn Thị Hà 005916/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

5
Trần Thị Thanh 

Huyền
005919/HT-CCNH

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

6 Lê Thị Thương 005897/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

IX

1 Cao Thị Hồng
0004157/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng; 

Phụ trách Trạm Y 

tế xã

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ THỌ



2 Hồ Thị Thương 007310/HT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh chữa 

bệnh tại Trạm y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, Khám 

bệnh chữa bệnh tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã;

3 Trần Thị Minh 005890/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

4 Phạm Thị Diễn 007113/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV

5 Nguyễn Thị Minh 002934/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

hạng III

X

1 Nguyễn Văn Lâm
0004102/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2 Nguyễn Duy Thắng
0004077/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền

3 Phạm Hoa Sâm
0004159/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  trung 

học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ THƢ



4 Phan Thị Mỹ Hạnh 006862/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV

5 Thiều Thị Loan 006236/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

6 Lê Quỳnh Hạnh
0004076/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

XI

1 Hà Văn Quán
0004178/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã; 

2 Lê Văn Ký 004158/HT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

chữa bệnh thông 

thường tại Trạm y 

3 Đặng Thị Sâm
0004177/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

4 Lê Thị Sen 005893/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Huyền 000319/HT-GPHN Đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

6 Lê Thị Hiền 005899/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

7 Trần Thị Thanh Tâm 005917/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ VĂN



XII

1 Trương Công Huệ
0004073/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền; Phụ trách 

Trạm Y tế xã

2 Phan Văn Hạ
0004144/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã;

3 Hoàng Thị Hương
0004141/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

4 Trương Quốc Tình
0004074/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền

5 Nguyễn Thị Nga
0004142/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

6
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng

0004143/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

7 Phan Thị Thanh Nga 006477/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

8 Hoàng Thị Duyên 005894/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

XIII

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ TÂN

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ CHÂU



1 Nguyễn Thanh Tâm
0004181/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học; Phụ 

trách Trạm Y tế xã

2 Nguyễn Thị Thùy
0004050/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã;

3 Lê Thị Thanh Thùy
0004056/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

4 Phạm Thanh Bình
0004049/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

5 Phạm Văn Phong 006475/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

6
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
005913/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

XIV

1 Vũ Thị Thảo
0004124/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học; Phụ 

trách Trạm Y tế xã

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ HẢI



2 Bùi Thị Thu 005874/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn của 

Trạm Y tế xã;

3 Hà Văn Chuyên
0004078/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

4 Trần Thị Kim Thanh
0004122/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

5 Ngô Thị Phượng
0004860/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Đại học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học

6 Trần Thị Thu Giang 007014/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

7 Nguyễn  Thành Long 007311/HT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

chữa bệnh thông 

thường tại Trạm y 

tế

XV

1 Phạm Quang Hiệp
0004108/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

TRẠM Y TẾ XÃ LÂM HỢP



2 Lê Thị Miễn
0004107/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

3 Nguyễn Thị Lợi
0004109/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung 

học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

4 Trương Minh Hạnh
0004111/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung 

học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

5 Đào Thị Thu Hoà 005876/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

6 Trần Văn Phương
0004161/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Đại học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học

7 Dương Văn Tùng
0004099/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung 

học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

8 Lê Thị Mai Trang 005877/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

XVI

1 Nguyễn Thế Hùng
0004118/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ SƠN



2 Lê Thanh Thủy
0004119/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

3
Nguyễn Thị Thu 

Thủy

0004117/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

4 Hồ Thị Biên 005914/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

5 Hoàng Xuân Phượng 005875/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

6 Đặng Thị Châu Loan 007312/HT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

chữa bệnh thông 

thường tại Trạm y 

7
Nguyễn Thị Thu 

Hường

0004162/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

XVII

1 Nguyễn Anh Hùng
0004165/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

2 Phạm Anh Hùng
0004662/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ THƢỢNG



3 Lê Thị Thu Thủy
0004096/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

4 Nguyễn Thị Tuyên
0004057/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền

5 Nguyễn Thị Hoài
0004098/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

nữ hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

6 Vũ Thị Mỹ 007546/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng IV

7
Vũ Hoàng Thanh 

Trang
006833/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

8 Phạm Thị Na 005898/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

XVIII

1
Nguyễn Thị Thu 

Hường

0004164/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2 Hoàng Thị Đào 006031/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh hạng IV

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV

3 Nguyễn Văn Toàn
0004163/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ LẠC



4 Võ Văn Đảo 005872/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ,

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y 

tế

5 Hồ Xuân Trường 005895/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

6 Lê Thị Quyên 005918/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

XIX

1 Nguyễn Thị Bình
0004103/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa 

khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Bác sĩ, 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã; 

Trưởng trạm Y tế 

xã

2
Nguyễn Thị Thanh 

Trang

0004104/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

3
Nguyễn Thị Hồng 

Phương
005920/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

4
Nguyễn Thị Thành 

Vinh
005901/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

5
Nguyễn Vũ Hồng 

Nhung
007548/HT-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

6 Hà Thị Hạnh
0008133/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

7 Tô Hữu Thủy 000314/HT-GPHN Đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

XX TRẠM Y TẾ XÃ KỲ TRUNG

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ TÂY



1 Nguyễn Thị Thắm
0004133/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Hộ sinh

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

2 Hoàng Thị Xuân
0004132/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

3 Nguyễn Thị Sâm 007528/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng hạng III

4 Nguyễn Thị Thanh 005896/HT-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng; 

Phụ trách Trạm Y 

tế xã

5 Hà Thị Thúy Hằng 000315/HT-GPHN Đa khoa

Giờ hành chính, thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

Trung tâm Y tế

Y sĩ, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của Trạm Y tế xã;

Kỳ Anh, ngày 24 tháng 6 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Lê Văn Luật


